BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3

Một doanh nghiệp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tháng 1/20N có số liệu sau: (đơn vị: đồng)

I. Số dư đầu tháng của các tài khoản:

- TK 1121: 420.000.000

- TK 152: 210.000.000; Trong đó: + Nguyên vật liệu NLC1: SL: 5.000 Kg; Số tiền: 160.000.000

  + Nguyên vật liệu VLP1: SL: 8.000 Kg; Số tiền: 50.000.000

- TK 1531: 50.000.000; Trong đó: + Dụng cụ D01: SL: 500 cái; Số tiền: 50.000.000

- TK 154: 35.000.000; Trong đó: + Sản phẩm A: 35.000.000

- TK 2112: 500.000.000

- TK 2141: 20.000.000. Theo thẻ TSCĐ (TS01) như sau:
	Tên TS
	Năm SX
	BP sử dụng
	Ngày tăng
	Ngày KH
	Số tháng KH
	Vốn tự có

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	số đã KH

	Dây chuyền SX
	20N-2
	SX
	18/11/20N-1
	18/11/20N-1
	100
	500.000.000
	20.000.000


- TK4111: 1.195.000
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1
1. Ngày 05/1 Xuất kho Nguyên vật liệu NLC1 cho sản xuất sản phẩm A: 2.000 Kg; Cho sản phẩm B: 2.500 Kg
2. Ngày 07/1 Xuất kho công cụ D01 cho sản xuất: 300 cái; cho QLDN: 120 cái

3. Ngày 08/1 Xuất kho Nguyên vật liệu VLP cho sản xuất A: 3.000 Kg; sản phẩm B: 2.000 Kg; dùng chung cho phân xưởng: 1.000 kg; Dùng cho QLDN: 800 Kg.

4. Ngày 18/1 Nhập kho sản phẩm từ sản xuất: SP A: 300 cái; SP B: 800 cái
5. 31/1 Tính tiền lương trong tháng 1: Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất SP A: 30.000.000; SP B: 25.000.000; Nhân viên quản lý phân xưởng: 20.000.000; quản lý doanh nghiệp: 4.000.000
6. Ngày 31/1 Nhập kho sản phẩm từ sản xuất: SP A: 200 cái; SP B: 200 cái

7. Ngày 31/1 Tiền điện phải trả cho Công ty Điện Lực tháng 1: 20.000.000 (chưa gồm thuế GTGT 10%) phân bổ cho SX: 16.000.000; QLDN: 4.000.000

8. Ngày 31/1 Tính trích khấu hao TSCĐ tháng 1

9. Ngày 31/1 Tổng hợp HĐ GTGT, xuất bán 400 cái SP A, đơn giá bán 500.000/cái; 700 cái SP B, đơn giá bán 350.000/cái, thuế GTGT 10%. Công ty X đã thanh toán một nữa bằng chuyển khoản, só còn lại nhận nợ.
Yêu cầu:
1. Khai báo danh mục từ điển và nhập số dư đầu kỳ

2. Nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng

3. Tính giá thành sản phẩm biết giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 1: SP B: 30.000.000, TK 627 phân bổ theo TK 622
4. Thực hiện bút toán tự động cuối kỳ
